
UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 116/CK TC-NSNN
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU 19,334,957.493 TỔNG SỐ CHI 19,334,957.493

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 1,164,936.252 I. Chi đầu tư phát triển 10,323,029.090

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ
lệ (1)

8,607,996.053 II. Chi thường xuyên 7,927,267.410

III. Thu bổ sung 8,719,478.500 III. Chi chuyển nguồn của
ngân sách xã sang năm sau
(nếu có)

1,084,660.993

- Bổ sung cân đối 6,614,777.000

- Bổ sung có mục tiêu 2,104,701.500

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 0.757 IV. Chi nộp trả ngân sách
cấp trên -

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước
sang của ngân sách xã (nếu có)

842,545.931

Kết dư ngân sách -

Tân Quang, ngày 14  tháng 7 năm 2023
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 117/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

THU
NSNN

THU NSX THU
NSNN

THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU 13,980,324 - 19,334,957 - 138.30

I Các khoản thu 100% 404,000 - 1,164,936 - 288.35
Phí, lệ phí 35,000 49,819 142.34
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi
công sản khác

290,000 259,343 89.43

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở
hữu của nhà nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức,
cá nhân

616,098

Thu khác 79,000 239,676 303.39
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

phần trăm (%)
6,253,000 - 8,607,996 - 137.66

1 Các khoản thu phân chia 133,000 - 572,823 - 430.69
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 45,000 109,733 243.85

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ
hộ gia đình
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ
kinh doanh

18,000 21,600 120.00

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 70,000 441,489 630.70
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp

tỉnh quy định
6,120,000 - 8,035,174 - 131.29

Thuế giá trị gia tăng 80,000 30,167 37.71
Thuế thu nhập cá nhân 40,000 18,240 45.60
Thu tiền sử dụng đất 6,000,000 7,986,766 133.11
…

III Thu viện trợ không hoàn lại trực
tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 842,546 842,546 100.00
V Thu kết dư ngân sách năm trước 0.757 0.757 100.00
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6,480,777 - 8,719,479 - 134.54

- Thu bổ sung cân đối 6,480,777 6,614,777 102.07
- Thu bổ sung có mục tiêu 2,104,702

Tân Quang, ngày 14  tháng 7 năm 2023
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG
Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI 17,460,806 10,323,029 7,137,777 19,334,957 10,323,029 9,011,928 110.73 100.00 126.26

Trong đó - -
1 Chi giáo dục 5,633,611 5,633,611 5,633,611 5,633,611 100.00 100.00
2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ - -

3 Chi y tế - -
4 Chi văn hóa, thông tin 48,000 48,000 46,505 46,505 96.89 96.89
5 Chi phát thanh, truyền thanh 10,000 10,000 - - - -
6 Chi thể dục thể thao 10,000 10,000 47,200 47,200 472.00 472.00
7 Chi bảo vệ môi trường - -
8 Chi các hoạt động kinh tế 3,030,600 2,905,600 125,000 3,204,610 2,905,600 299,010 105.74 100.00 239.21
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà

nước, Đảng, đoàn thể
7,925,639 1,783,818 6,141,821 8,084,541 1,783,818 6,300,723 102.00 100.00 102.59

10 Chi cho công tác xã hội 802,956 802,956 1,233,829 1,233,829 153.66 153.66
11 Chi khác - -
12 Dự phòng - -
13 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm

sau
1,084,661 1,084,661

Tân Quang, ngày 14  tháng 7 năm 2023
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 119/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
Tên công trình Thời gian khởi

công - hoàn
thành

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện
từ 01/01 đến
31/12/2022

Giá trị đã thanh toán năm 2022

Tổng số Trong đó thanh
toán khối lượng

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Trong đó nguồn
đóng góp

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn đóng góp

TỔNG SỐ 33,401 616 5,621 10,323 6,448 9,707 616

1/ Công trình chuyển tiếp 27,780 - - 6,448 6,448 6,448 -

Đường trung tâm hành chính xã;
Hạng mục nền, mặt đường 9/2021-12/2021 2,485

1,000
1,000 1,000

Cầu qua kênh đại phú giang 2020-2021 5,230
500

500 500

Cải tạo sân trường, bồn hoa nhà bảo vệ
trường tiểu học Quang Hưng 2017-2018 855

306
306 306

Nhà lớp học 2T2P tiểu học
 Quang Hưng 2017-2018 980

476
476 476

Trường mầm non 2T6P trường  MN
Quang Hưng 2018-2019 7,921 569 569 569

Các hạng mục phụ trợ trường Mầm
nonTân Quang 2 2020-2021 4,441

2,894
2,894 2,894

Nhà lớp học 2T8P trường THCS
Quang Hưng 2017-2018 4,991

421
421 421

Trạm y tế
-

Trụ sở, hội trường UBND xã
-

Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa trung tâm
xã; Hạng mục: Sân, công, tường rào 10/2021-12/2021 876 283 283 283



Trong đó: CT hoàn thành trong năm - - - - - - -

2/Công trình khởi công mới 5,621 616 5,621 3,875 - 3,259 616

Đường GT đoạn từ ông Sầm- ông Giới 11/2022-12/2022 998 507 998 645 139 507

Đường GT từ chùa Bến thôn Đoàn Xá đến
 ngã tư thôn Thiên Khánh 12/2022-01/2023 1,527

1,527 760
760

Nhà ăn bán trú trường Tiểu học
 Tân Quang  4/2022-7/2022 877 110 877 536 426 110
Nhà vệ sinh, nhà xe trường Tiểu học
Tân Quang  2/2022-5/2022 648 648 433 433

Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa trung tâm xã 7/2022-10/2022 1,043 1,043 1,043 1,043

Xây dựng cột treo loa truyền thanh và
 nâng cấp hệ thống truyền thanh xã 3/2022-6/2022 529

529 458
458

Trong đó: CT hoàn thành trong năm 4,094 616 4,094 3,114 - 2,498 616

Đường GT đoạn từ ông Sầm- ông Giới 11/2022-12/2022 998 507 998 645 139 507

Nhà ăn bán trú trường Tiểu học
Tân Quang  4/2022-7/2022 877 110

877 536
426 110

Nhà vệ sinh, nhà xe trường Tiểu học
 Tân Quang  2/2022-5/2022 648 648 433 433

Trạm y tế -

Trụ sở, hội trường UBND xã -

Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa trung tâm xã 7/2022-10/2022 1,043 1,043 1,043 1,043
Xây dựng cột treo loa truyền thanh và
 nâng cấp hệ thống truyền thanh xã 3/2022-6/2022 529 529 458 458

Tân Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 120/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ
1. Các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách

-
-
-
- …
2. Các hoạt động sự nghiệp

+ Chợ
+ Bến bãi
+
+ …
…

Tân Quang, ngày 14 tháng 7 năm 2023
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc
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